
STT Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 Nguyễn Minh Anh Khối 2 2A 300 21 phút 27 giây

2 Nguyễn Đăng Khoa Khối 2 2A 290 13 phút 24 giây

3 Hoàng Hà My Khối 2 2A 290 25 phút 3 giây

4 Nguyễn An Phương Khối 2 2A 280 14 phút 32 giây

5 Lê An Hoài An Khối 2 2A 280 22 phút 53 giây

6 Bùi Hương Thảo Khối 2 2A 240 22 phút 14 giây

7 Nguyễn Minh An Khối 2 2A 240 25 phút 5 giây

8 Hoàng Trúc Quỳnh Khối 2 2A 230 22 phút 48 giây

9 Nguyễn Nhật Bình Khối 2 2A 230 30 phút 0 giây

10 Nguyễn Thị Ngọc Yến Khối 2 2A 220 23 phút 6 giây

11 Nguyễn Phúc Lâm Khối 2 2A 220 24 phút 56 giây

12 Nguyễn Quỳnh Anh Khối 2 2A 220 25 phút 38 giây

13 Phạm Trần Khôi Khối 2 2B 300 15 phút 10 giây

14 Lê Minh Quang Khối 2 2B 300 18 phút 8 giây

15 Vũ Trúc Lam Khối 2 2B 300 20 phút 37 giây

16 Nguyễn Hương Giang Khối 2 2B 290 13 phút 13 giây

17 Trần Bảo Ngọc Khối 2 2B 290 19 phút 37 giây

18 Ngô Minh Thư Khối 2 2B 280 13 phút 5 giây

19 Cao Bách Tùng Khối 2 2B 280 16 phút 44 giây

20 Nguyễn Thế Vinh Khối 2 2B 280 18 phút 52 giây

21 Phùng Gia Khiêm Khối 2 2B 280 23 phút 13 giây

22 Trương Tú Linh Khối 2 2B 280 25 phút 13 giây

23 NGUYỄN TIẾN ĐĂNG KHOA Khối 2 2B 260 13 phút 39 giây

24 Bùi Kiến Văn Khối 2 2B 250 13 phút 54 giây

25 Nguyễn Hữu Quốc Bảo Khối 2 2B 230 22 phút 56 giây

26 Nguyễn Khắc Phong Khối 2 2B 230 29 phút 35 giây

27 Lê Hoàng Anh Vũ Khối 2 2B 220 12 phút 29 giây

28 Đỗ Mai Thanh Trà Khối 2 2B 220 13 phút 53 giây

29 Doãn Thu Giang Khối 2 2B 220 15 phút 6 giây

30 Đặng Phan Hải Minh Khối 2 2B 200 19 phút 32 giây

31 Lê Minh Đức Khối 2 2B 160 16 phút 55 giây

32 Hồ Chí Anh Khối 2 2B 160 18 phút 25 giây

33 Lê Minh Phúc Khối 2 2B 120 20 phút 16 giây

34 Nguyễn Minh Anh Khối 2 2C 290 21 phút 5 giây

35 Nguyễn Xuân Minh Khôi Khối 2 2C 280 11 phút 56 giây

36 Vũ thị anh thư Khối 2 2C 270 29 phút 1 giây

37 Nguyễn Ngọc Tuấn Khối 2 2C 260 14 phút 43 giây

38 Nguyễn Thái Sơn Khối 2 2C 250 20 phút 55 giây

39 Trần Bình Minh Khối 2 2C 240 22 phút 43 giây

40 Nguyễn Hoàng An Vy Khối 2 2C 230 19 phút 7 giây
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41 Hoàng Phúc Khối 2 2C 230 25 phút 51 giây

42 Kiều Ngọc Trúc Vy Khối 2 2C 210 14 phút 24 giây

43 Nguyễn Linh An Khối 2 2C 210 26 phút 26 giây

44 Hoàng Thiên Ân Khối 2 2C 190 21 phút 44 giây

45 Nguyễn Bảo Trâm Khối 2 2C 180 21 phút 13 giây

46 Nguyễn Tiến Đạt Khối 2 2C 150 29 phút 24 giây

47 Nguyễn Minh Đăng Khối 2 2D 300 21 phút 18 giây

48 Lê Khắc Quang Anh Khối 2 2D 290 15 phút 7 giây

49 Nguyễn Nhật Minh Khối 2 2D 290 18 phút 33 giây

50 TRẦN KHÁNH AN Khối 2 2D 290 20 phút 46 giây

51 bùi đức duy Khối 2 2D 280 26 phút 5 giây

52 Đỗ Thảo Nhi Khối 2 2D 270 23 phút 40 giây

53 Nguyễn Lân Khối 2 2D 270 27 phút 1 giây

54 Nguyễn Đức Minh Khôi Khối 2 2D 260 14 phút 47 giây

55 Nguyễn Tiến Đạt Khối 2 2D 260 20 phút 20 giây

56 Lê Đức Huy Khối 2 2D 260 25 phút 13 giây

57 Trần Lý Gia Hân Khối 2 2D 250 19 phút 17 giây

58 Nguyễn Tú Uyên Khối 2 2D 250 27 phút 14 giây

59 Nguyễn Minh Khôi Khối 2 2D 220 23 phút 32 giây

60 Chu Hoàng Mỹ Duyên Khối 2 2D 220 30 phút 0 giây

61 Mạc Tường Vy Khối 2 2D 210 20 phút 4 giây

62 Lê Minh Anh Khối 2 2D 200 24 phút 21 giây

63 Bùi Thái Duy Khối 2 2D 180 27 phút 2 giây

64 Nguyễn Minh Kiệt Khối 2 2E 300 11 phút 38 giây

65 NGUYỄN TRÂM ANH Khối 2 2E 300 14 phút 0 giây

66 Phùng Tuệ Minh Khối 2 2E 300 30 phút 0 giây

67 Hoàng Bảo Ngọc Khối 2 2E 300 30 phút 0 giây

68 Nguyễn Ngọc Hân Khối 2 2E 290 8 phút 35 giây

69 Lê Thùy Dương Khối 2 2E 280 28 phút 41 giây

70 Hoàng Thị Khánh Vi Khối 2 2E 280 30 phút 0 giây

71 Nguyễn Huyền Trang Khối 2 2E 250 20 phút 24 giây

72 Nguyễn Hương Giang Khối 2 2E 250 26 phút 58 giây

73 Nguyễn Tuấn Dũng Khối 2 2E 230 17 phút 55 giây

74 Nguyễn Quỳnh Chi Khối 2 2E 180 26 phút 4 giây

75 Hoàng Khánh Hà Khối 2 2G 290 22 phút 41 giây

76 Nguyên minh trang Khối 2 2G 220 17 phút 30 giây

77 Cao Duy Tùng Khối 2 2G 190 18 phút 14 giây

78 Lê Ngọc Minh Khối 2 2G 160 19 phút 13 giây

79 ĐINH HÀ ANH THƯ Khối 2 2H 300 12 phút 42 giây

80 Nguyễn Nhã Phương Khối 2 2H 300 15 phút 55 giây

81 Phạm Hồng Anh Khối 2 2H 290 12 phút 39 giây

82 Nguyễn Minh Khôi Khối 2 2H 290 12 phút 50 giây

83 Lâm Minh Quân Khối 2 2H 290 16 phút 57 giây

84 Vũ Ngọc Lam Khối 2 2H 290 23 phút 7 giây

85 Mạnh Diệu Anh Khối 2 2H 280 14 phút 13 giây

86 Phạm Bảo Khánh Khối 2 2H 280 14 phút 37 giây

87 Nguyễn Xuân Lâm Khối 2 2H 280 14 phút 53 giây



88 Thạch Minh Tuấn Khối 2 2H 280 17 phút 48 giây

89 Phạm An Nhiên Khối 2 2H 280 18 phút 33 giây

90 Nguyễn Diệp Tú Anh Khối 2 2H 280 25 phút 1 giây

91 Nguyễn Đức Nhân Khối 2 2H 280 25 phút 46 giây

92 Nguyễn Nhật Minh Khối 2 2H 270 17 phút 8 giây

93 Trần Nhật Minh Khối 2 2H 270 17 phút 38 giây

94 Đào Anh Thư Khối 2 2H 270 18 phút 17 giây

95 Dương Phương Linh Khối 2 2H 270 23 phút 56 giây

96 Dương Hồng Ánh Khối 2 2H 260 20 phút 35 giây

97 nguyen duc trung Khối 2 2H 260 23 phút 45 giây

98 Nguyễn Thùy Dương Khối 2 2H 260 30 phút 0 giây

99 Đỗ Khánh Linh Khối 2 2H 250 17 phút 31 giây

100 Hà Hiếu Anh Khối 2 2H 250 17 phút 32 giây

101 Nguyễn Bảo Hân Khối 2 2H 250 22 phút 39 giây

102 Phạm Vũ Phong Khối 2 2H 230 17 phút 27 giây

103 Đào Gia Khang Khối 2 2H 230 19 phút 54 giây

104 Tạ Quang Duy Khôi Khối 2 2H 210 25 phút 35 giây

105 Nguyễn Ngọc Hà Khối 2 2H 200 23 phút 35 giây

106 Lê Phạm Gia Khánh Khối 2 2H 200 24 phút 29 giây

107 Hoàng Trần Gia Hân Khối 2 2H 200 27 phút 47 giây

108 Lê Gia Hân Khối 2 2H 170 19 phút 38 giây

109 Nguyễn Đức Lâm Khối 2 2H 170 22 phút 7 giây

110 Hoàng Khánh Linh Khối 2 2H 170 22 phút 40 giây

111 Nguyễn Quang Minh Khối 2 2H 170 26 phút 2 giây

112 Đỗ Bảo Ngọc Khối 2 2I 300 19 phút 22 giây

113 Phạm Nguyễn Nhật Minh Khối 2 2I 300 23 phút 41 giây

114 Đoàn Minh Thư Khối 2 2I 300 25 phút 1 giây

115 Phạm Hà Thư Khối 2 2I 300 30 phút 0 giây

116 Phạm Trúc Linh Khối 2 2I 290 20 phút 57 giây

117 Trần Phương Thảo Khối 2 2I 290 25 phút 44 giây

118 Lê Phương Nghi Khối 2 2I 290 27 phút 22 giây

119 Đặng Hà vy Khối 2 2I 270 16 phút 1 giây

120 Nguyễn Trần Phương Thảo Khối 2 2I 270 19 phút 49 giây

121 Lưu Ngọc Long Khối 2 2I 260 23 phút 53 giây

122 Phạm Tú Linh Khối 2 2I 250 12 phút 37 giây

123 Phạm Quang Huy Khối 2 2I 250 30 phút 0 giây

124 Đỗ Hoàng Ngân Khối 2 2I 230 23 phút 13 giây

125 Trần Nguyễn Nhật Quân Khối 2 2I 230 23 phút 58 giây

126 Nguyễn Hải Đăng Khối 2 2I 200 25 phút 34 giây

127 Đỗ Bảo Ngọc Khối 2 2I 140 30 phút 0 giây


